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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)

Câu 1. Ba con lắc đơn có cùng chiều dài dây treo, được cấu tạo từ 3 quả cầu đặc cùng kích thước, làm bằng 3 vật liệu khác nhau: một làm bằng chì, một làm bằng nhôm, một làm bằng gỗ. Ba con lắc được treo trên cùng một giá đỡ ở cạnh nhau. Bỏ qua lực cản của không khí. Cả 3 con lắc cùng được kéo lệch ra khỏi vị trí cân bằng góc  rồi thả nhẹ thì
A. con lắc nhôm về vị trí cân bằng đầu tiên.
B. con lắc chì về vị trí cân bằng đầu tiên.
C. con lắc gỗ về vị trí cân bằng đầu tiên.
D. cả 3 con lắc về vị trí cân bằng cùng lúc.
Câu 2. Ống sáo và các loại kèn khí như clarinet, xaxôphôn đều có bộ phận chính là một ống có một đầu kín, một đầu hở (hình 1)
[image: ]        [image: ]
                           Hình 1                                                                              Hình 2
Nếu chiều dài của ống thích hợp thì khi thổi trong ống sẽ hình thành sóng dừng với âm cơ bản được biểu thị như hình 2. Thì ở hình 3 và hình 4 kết luận nào là đúng
[image: ]      [image: ]
                           Hình 3                                                                              Hình 4
A. Hình 3 biểu diễn họa âm bậc 2.	B. Hình 4 biểu diễn họa âm bậc 3.
C. Hình 3 biểu diễn họa âm bậc 1.	D. Hình 4 biểu diễn họa âm bậc 5.


Câu 3. Một con lắc đơn có khối lượng m, chiều dài dây treo là 1,2 m, dao động điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực cưỡng bức F = F0cos(. Lấy gm/s2. Nếu tần số của ngoại lực thay đổi từ 0,5 Hz đến 1,5 Hz thì biên độ dao động của con lắc
A. tăng                    B. giảm                     C. tăng rồi giảm                         D. giảm rồi tăng.
Câu 4. Trong đêm ga la văn nghệ kỉ niệm 50 năm thành lập trường THPT Hàm Rồng. Tiết mục mở màn của tốp ca lớp 12C1, biết rằng mọi học sinh đều hát với cùng cường độ âm và cùng tần số. Khi một học sinh hát thì mức cường độ âm là 68 dB. Khi cả tốp ca cùng hát thì mức cường độ âm là 81 dB. Số học sinh trong tốp ca lớp 12C1 là
A. 20 người.	     	B. 12 người.               	C. 10 người.		D. 18 người.

Câu 5. Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng với biên độ dao động là A và chu kì T. Tại điểm có li độ x=  tốc độ của vật là



A. 	B. [image: ].	C. 	D. .


Câu 6. Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích  và  có cùng độ lớn, khi đưa lại gần nhau thì chúng hút nhau. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra một khoảng nhỏ thì chúng
A. hút nhau.	B. không tương tác nhau.
C. có thể hút hoặc đẩy nhau.	D. đẩy nhau.



Câu 7. Trong điều kiện thời tiết bình thường, bên ngoài bề mặt Trái Đất được bao phủ bởi một điện trường. Trong một không gian hẹp gần mặt đất, điện trường là đều, vectơ cường độ điện trường hướng thẳng đứng từ trên xuống dưới và có độ lớn V/m. Một hạt bụi khối lượng kg lơ lửng trong không khí. Lấy m/s2. Điện tích của hạt bụi là    




A. -80 	                       B. 80                              C. -1,8                          D. 1,8 
Câu 8. Khi tăng hiệu điện thế lên 2 lần thì điện dung của tụ điện
A. giảm 2 lần.	B. tăng 2 lần.	C. không đổi.	D. không xác định được.
Câu 9. Một chiếc ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời nhờ các tấm pin có tổng diện tích 5 m2 đặt trên nóc xe. Bộ pin cho điện áp 100V, điện trở trong 1Ω khi công suất bức xạ trung bình của ánh nắng tới pin là 103 W/m2. Khi xe hoạt động, dòng điện chạy qua động cơ xe là 10A, điện trở động cơ là  4Ω. Hiệu suất biến đổi năng lượng mặt trời thành cơ năng của xe là
A. 10 %.	B. 20 %.	C. 12 %.	D. 30 %.
Câu 10. Một acqui có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 0,4[image: ].Khi nối với một điện trở ngoài thì cường độ dòng điện I = 5A. Trong trường hợp bị đoản mạch thì cường độ dòng điện sẽ bằng 
A. I = 20A.           	B. I = 25A.            	C. I = 30A.                 	D. I = 35A.
Câu 11. Hệ thức của nguyên lí I NĐLH có dạng ΔU = Q ứng với quá trình nào vẽ ở hình bên?p
O
T
1
2
3
4

A. Quá trình 1 → 2.	                   B. Quá trình 2 → 3.
C. Quá trình 3 → 4.	                   D. Quá trình 4 → 1.
Câu 12. Trong quá trình đẳng nhiệt của khí lí tưởng 
A. nội năng của khí tăng.	                   B. nội năng của khí giảm. 
C. khí không thực hiện công.                    D. không có độ biến thiên nội năng.
Câu 13. Đổ nước đá vào trong một cốc thủy tinh (không thủng hay vỡ), một lát sau bên ngoài thành cốc xuất hiện những giọt nước. Những giọt nước này được hình thành là do quá trình
[image: A glass of water with a drop of water

Description automatically generated]A. ngưng kết.	                 B. nóng chảy.	
C. đông đặc.	                 D. ngưng tụ.
Câu 14.	Cho các phát biểu sau:
[bookmark: bookmark93]   a) Một chất lỏng ở bất cứ nhiệt độ nào cũng chứa những phân tử có động năng đủ lớn để thắng lực hút của các phân tử xung quanh, thoát ra khỏi mặt thoáng chất lỏng.
[bookmark: bookmark94]   b)Muốn thành hơi, các phân tử phải sinh công để thắng lực hút giữa các phân tử còn lại có xu hướng kéo chúng trở lại chất lỏng.
[bookmark: bookmark95]   c) Hiện tượng các phân tử chất lỏng thoát ra khỏi chất lỏng, tạo thành hơi được gọi là sự ngưng tụ.
[bookmark: bookmark96]   d) Đồng thời với sự bay hơi còn xảy ra hiện tượng ngưng tụ, một số phân tử hơi ở gần mặt thoáng đi ngược trở lại vào trong lòng chất lỏng.
   e) Khác với sự bay hơi, sự sôi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi chỉ trong lòng chất lỏng.
Các phát biểu đúng là:
   A. a, b, d. 	B. c, d, e.	C. a, b, c.	D. b, d, e.





Câu 15. Nội năng của vật trong hình nào sau đây đang giảm?
Hình 1: Ấm nước đang đun trên bếp.
Hình 2: Tô phở nóng đặt trong không khí.
Hình 3: Mối hàn kim loại đang được mài nhẵn.
Hình 4: Đá lạnh trong cốc thủy tinh đặt trong không khí

	A. Hình 3.	B. Hình 2.	C. Hình 4.	D. Hình 1.
Câu 16. Bạn Mạnh đun sôi 1kg nước từ 250C bằng một ấm điện. Sau khi nước sôi một thời gian, bạn Mạnh mới ngắt điện và rót hết lượng nước sôi còn lại trong ấm vào một phích nước. Biết rằng trong phích nước đã có sẵn 200g nước ở 600C và nhiệt độ nước trong phích khi cân bằng nhiệt là 920C. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt của nước với môi trường và ruột phích. Cho nhiệt dung riêng của nước c = 4200 J/(kg.K), nhiệt hoá hơi của nước L = 2,3.106 J/kg ; nước sôi ở 1000C; phích nước có dung tích đủ lớn. Nhiệt lượng mà ấm đã cung cấp cho nước trong quá trình đun nói trên là
A. 775 kJ.	B. 460 kJ.	C. 315 kJ.	D. 556 kJ.
Câu 17. Khi nói về các tính chất của chất khí, phát biểu đúng là
A. bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa.
B. khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể.
C. chất khí có tính dễ nén.
D. chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng.
Câu 18. Hai phòng kín có thể tích bằng nhau thông với nhau bằng một cửa mở. Nhiệt độ không khí trong hai phòng khác nhau thì số phân tử trong mỗi phòng so với nhau là 
A. bằng nhau.	                                         B. ở phòng nóng nhiều hơn.
C. ở phòng lạnh nhiều hơn.                                            D. tùy kích thước của cửa.
Câu 19. Một xilanh chứa đầy không khí ở nhiệt độ 1000C và áp suất 105Pa. Tiến hành đặt thêm gia trọng có khối lượng m = 500g lên trên pittong của xilanh. Biết diện tích của pittong là 10cm2, lấy g = 10m/s2 và áp suất khí quyển là p0 = 105 Pa. Để thể tích của khí trong xilanh được giữ không đổi thì phải tăng nhiệt độ của chất khí lên xấp xỉ
A. 392K.	B.423K.	C. 287K.	D. 400K.
Câu 20.
	Khi nung nóng một khối khí, sự thay đổi của áp suất p theo nhiệt độ tuyệt đối
T được cho bởi đồ thị hình vẽ. Trong quá trình trên thể tích khí 
A. bị nén	B. bị dãn
C. không thay đổi .	D. nén rồi dãn.
	p
O
T
2
1



	







PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai ( mỗi ý a) , b) , c) , d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai)  
Câu 1 :
	Một con lắc lò xo có độ cứng K = 100N/m vật nặng khối lượng m đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng Wđ của con lắc theo thời gian t. Biết  t3 – t2 = 0,4 s. 
a)Thời điểm ban đầu vật đang ở cân bằng
b)Vật dao động với biên độ 2cm
c) Giá trị của t4 – t1  là  0,8 s
d)Tốc độ trung bình lớn nhất của vật trong
thời gian 0,8 s là 50cm/s
	[image: ]


Câu 2. I(A)
t(phút)
0
0,27
4
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Hình 2b
220V
k
R1
R2
Hình 2a
V
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Nồi cơm điện là thiết bị điện được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình, nó có chức năng đun nóng và ủ nhiệt. Hình 2a là sơ đồ mạch điện đơn giản của một nồi cơm điện. Khóa k là một công tắc có thể tự ngắt khi nhiệt độ đạt đến một giá trị nhất định, R1 và R2 đều là điện trở đốt nóng.là điện trở đốt nóng chính được gắn cố định dưới đáy nồi, điện trở  chỉ đốt nóng khi ủ nhiệt (còn gọi là lá ủ nhiệt). Khi bắt đầu nấu thì ta phải bật công tắc k, đến khi cơm chín thì k tự động ngắt và chuyển sang chế độ ủ nhiệt. Một học sinh tiến hành thí nghiệm để đo các thông số của nồi cơm điện. Học sinh này dùng một vôn kế và một ampe kế để đo hiệu điện thế ở hai đầu dây nguồn và cường độ dòng điện chạy qua dây nguồn của nồi. Hiệu điện thế đo được là 220V, cường độ dòng điện thay đổi theo thời gian như đồ thị hình 2b. 
a) Trong 10 phút đầu nồi cơm ở chế độ nấu có dòng điện chạy qua cả R1và R2. 
b) Giá trị của các điện trở đốt nóng R1= 55Ω; R2= 550Ω     
c) Nhiệt lượng do nồi cơm điện tỏa ra trong 30 phút kể từ lúc bật nút nấu là 599280J  


d) Học sinh này muốn công suất tỏa nhiệt trên là lớn nhất khi nồi đang ở chế độ ủ nhiệt thì cần thay bằng điện trở có giá trị là 55Ω.   
  Câu 3. Ở điều kiện áp suất tiêu chuẩn, người ta đổ 0,5 kg nước ở 600C vào 2kg nước đá ở -350C trong bình cách nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của nước đá là Cđ = 2100J/kg.K, của nước là Cn = 4200J/kg.K. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là λ = 3,4.105J/kg.
a) Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 1000C
b) Nhiệt lượng mà nước tỏa ra khi hạ nhiệt độ đến 00 C là 126000(J)
c) Nước đá đã tan một lượng là 0,38 kg
d) Nước sau khi hạ nhiệt độ xuống 00C thì đã bị đông đặc một lượng 0,12kg




Câu 4. Người ta dùng một lò hồ quang điện để nấu chảy mộtt0C
30
48
120
t(phút)
O
1530

 khối kim loại nặng 30kg. Biết lò hồ quang sinh ra năng lượng 500 kJ trong mỗi phút, hiệu suất của lò là 80%. Đồ thị nhiệt độ theo thời gian của khối kim loại được mô tả như hình vẽ.                 
a) Nhiệt độ nóng chảy của khối kim loại là 720C     
b) Nhiệt lượng tỏa ra môi trường từ lúc bắt đầu đun 
đến khi khối kim loại nóng chảy hoàn toàn là 48000 KJ
c) Nhiệt dung riêng của kim loại 533,375 (J/kg.K)
d) Tính nhiệt nóng chảy của kim loại là 9,6.105 J/kg


Câu 5. Máy nước nóng năng lượng mặt trời, làm nóng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình. Máy có ưu điểm là an toàn, tiết kiệm năng lượng. Cấu tạo của máy gồm 2 bộ phận chính: bộ phận thu nhiệt (gồm các ống hấp thụ nhiệt làm bằng thủy tinh) và bộ phận giữ nhiệt hay còn gọi là bình bảo ôn (bình này dùng để chứa nước). Biết dung tích của bình giữ nhiệt là 180 lít và luôn chứa đầy nước, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, khối lượng riêng của nước là 1kg/lít.
Bình bảo ôn
Bộ thu nhiệt








a) Đây là thiết bị chuyển đổi trực tiếp năng lượng ánh sáng Mặt Trời thành nội  năng của nước. 
b) Bình chứa nước lại đặt phía trên chứ không phải đặt phía dưới, vì khi đặt phía trên thì mức vững vàng cao hơn. 
c) Nhiệt lượng mà nước trong bình nhận được khi nhiệt độ của nước tăng từ 20°C lên 80°C là 37800 kJ 

d) Biết 40% năng lượng của ánh sáng Mặt Trời chuyển hóa thành nhiệt lượng làm nóng nước trong bình, công suất bức xạ Mặt Trời trung bình thu được trên 1m2 là 1400. Để nhiệt độ của nước trong bình tăng từ 20°C đến 80°C thì cần có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào trong 5 giờ. Diện tích bộ thu nhiệt của máy là 4,5m2.

[image: ]Câu 6: Cho một mol khí lý tưởng đơn nguyên tử biến đổi theo một chu trình thuận nghịch được biểu diễn trên đồ thị như hình bên, trong đó đoạn thẳng 1 – 2 là đường kéo dài đi qua gốc tọa độ O và quá trình 2 – 3 là quá trình đẳng nhiệt. Lấy hằng số khí lí tưởng R = 0,082 atm.l/mol.K. Biết 
a) Quá trình biến đổi từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 là quá trình đẳng nhiệt. 
b) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái 2 là 1200 K.
c) Thể tích của khối khí ở trạng thái 3 là 20 lít.
d) Công thực hiện khi chuyển từ trạng thái 1 đến trạng thái 2 là 912 J.
PHẦN III: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn 
[bookmark: _Hlk178121915]Câu 1. Dây đàn hồi AB dài 48 cm với đầu A cố định, đầu B mắc vào nhánh của một âm thoa dao động với tần số f thì trên dây có sóng dừng với 5 bó. Biết biên độ dao động của điểm bụng là [image: ]cm. M và N là hai điểm trên dây dao động ngược pha với biên độ lần lượt là [image: ]cm và 3 cm . Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm M và N là bao nhiêu centimet ?( đáp số được làm tròn đến sau dấu phẩy một chữ số)
 Câu 2.Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, giữa hai điểm M và N trên màn cách nhau 3 mm đếm được 6 vân sáng. Biết M và N đều là vân tối. Bề rộng trường giao thoa là 1,5 cm sẽ quan sát được bao nhiêu vân tối ?
	

Câu 3. Đồ thị sự phụ thuộc thế năng của điện tích điểm trong điện trường đều  vào khoảng cách d đến mốc tính thế năng như hình vẽ:                                              


Tích  có giá trị bằng  , khi đó a có giá trị bằng bao nhiêu? (sai số lấy đến giá trị của a sau dấu phẩy 2 chữ số).

	[image: ]


Câu 4. Cho hai điểm A và B cùng nằm trên một đường sức của điện trường do một điện tích điểm q > 0 gây ra. Biết độ lớn của cường độ điện trường tại A là 36V/m, tại B là 9 V/m. Nếu đặt tại M (là trung điểm của AB) một điện tích điểm  q0= -10-12C  thì độ lớn lực điện tác dụng lên q0 là bao nhiêu Niu tơn (N)? 
[bookmark: _Hlk177677990]Câu 5. Ở điều kiện nhiệt độ môi trường là 300C, áp suất 1atm. Một viên đạn chì có khối lượng m=50g, Nhiệt dung riêng C = 0,12kJ/kg.K, bay với vận tốc vo = 360km/h. Sau khi xuyên qua một tấm thép, vận tốc giảm còn 72km/h. Biết rằng 65% lượng nội năng tăng thêm của đạn và thép đuợc biến thành nhiệt làm nóng viên đạn.(Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường). Hỏi ngay sau khi xuyên qua tấm thép nhiệt độ của đạn là bao nhiêu 0C?
Câu 6. Người ta bỏ một cục sắt khổi lượng m1 = 0,1kg có nhiệt độ t1= 5270C vào một bình chứa m2 = 1kg nước ở nhiệt độ t2 = 200C. Nhiệt dung riêng của sắt và nước lần lượt là c1 = 460J/kg.K và c2 = 4200J/kg.K, nhiệt hóa hơi của nước là L = 2,3.106 J/kg. Bỏ qua hao phí với môi trường xung quanh. Đã có bao nhiêu gam nước kịp hóa hơi ở nhiệt độ t3=1000C? biết rằng nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là t = 240C.( đáp số được làm tròn đến sau dấu phẩy một chữ số)
Câu 7. Một bếp dầu đun sôi 1 lít nước đựng trong ấm bằng nhôm khối lượng 300gam thì sau thời gian 
t1 = 10 phút nước sôi. Nếu dùng bếp trên để đun 2 lít nước trong cùng điều kiện thì nước sôi sau bao nhiêu phút? Cho nhiệt dung riêng của nước và nhôm lần lượt là C1 = 4200J/kg.K ; C2 = 880J/kg.K. Biết nhiệt độ bếp dầu cung cấp một cách đều đặn.( đáp số được làm tròn đến sau dấu phẩy một chữ số)
Câu 8. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất 3,5kW chuyển động với vận tốc 45km/h sẽ đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất của động cơ là 25%, năng suất tỏa nhiệt của xăng là 4,6.107 J/kg, khối lượng riêng của xăng là 700kg/m3.( đáp số được làm tròn đến sau dấu phẩy một chữ số)
Câu 9. Bình chứa khí nén ở 270C, 40atm. Một nửa lượng khí trong bình thoát ra và nhiệt độ hạ xuống đến 120C. Áp suất của khí còn lại trong bình bằng bao nhiêu atm?  (Nhiệt độ chỉ lấy phần nguyên)


Câu 10. Trong ô tô, người ta thường đặt ở hệ thống tay lái một thiết bị nhằm bảo vệ người lái xe khi xe gặp tai nạn, gọi là “túi khí”. Túi khí được chế tạo bằng vật liệu có giãn, chịu được áp suất lớn. Trong túi khí thường chứa chất NaN3, khi xe va chạm mạnh vào vật cản thì hệ thống cảm biến của xe sẽ kích thích chất rắn này làm nó phân huỷ tạo thành Na và khí N2 theo phương trình . Khí N2 được tạo thành có tác dụng làm phồng túi lên, giúp người lái xe không bị va chạm trực tiếp vào hệ thống lái. Trong túi chứa 100 g NaN3 và thể tích túi khí khi phồng lên có độ lớn 48 lít. Áp suất của khí N2 trong túi khí khi đã phồng lên là a.104Pa. Biết nhiệt độ là 30°C. Bỏ qua thể tích khí có trong túi trước khi phồng lên và thể tích của Na được tạo thành trong túi do phản ứng phân huỷ, cho hằng số khí lí tưởng .(Nhiệt độ chỉ lấy phần nguyên). Tính a? (Làm tròn đến 1 chữ số thập phân). 
------------------HẾT ---------------------
(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)
Trang 1/14 - Mã đề 101
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